
STT HỌ VÀ TÊN NAM NỮ SỐ CMND NGÀY CẤP NƠI CẤP KẾT QUẢ GHI CHÚ 

1 Phạm Văn Thái x 023453794 2/7/2007 CA TP. HCM Không đạt
Cty Phi Long I Chi 

Ban

2 Phạm Văn Sự x 385314456 1/6/2003 CA Bạc Liêu Không đạt

3 Nguyễn Văn Hùng x 151465684 3/11/2011 CA Thái Bình Không đạt

4 Thi Thu Trang x 273628803 7/21/2015 CA Bà Rịa VT Không đạt

5 Nguyễn Đông Duy x 225807120 6/5/2012 CA Khánh Hòa Không đạt

6 Trương Thị Kim Kiều x 205627964 12/3/2008 CA Quãng Nam Đạt

7 Nguyễn Duy Thượng x
03409500116

97
10/13/2015 CA Thái Bình Không đạt

8 Nguyễn Trần Quốc Bảo x 225813041 2/11/2014 CA Khánh Hòa Đạt

9 Nguyễn Thị Kim Uyên x 025318619 6/30/2010 CA TP. HCM Đạt Cty Việt Xanh

10 Đặng Thị Hoàng Ngân x 025653818 8/6/2012 CA TP. HCM Đạt

11 Trần Thị Hồng x 365586923 5/14/2002 CA Sóc Trăng Đạt

12 Nguyễn Thị Biết x 362389306 8/28/2009 CA Cần Thơ Đạt

13 Trần Bá Tuyên x 361051058 8/28/2009 CA Cần Thơ Đạt

14 Nguyễn Hà Anh Nguyên x 024421748 12/23/2008 CA TP. HCM Đạt

15 Nguyễn Mậu Thanh Tú x 025653819 8/6/2012 CA TP. HCM Đạt

16 Nguyễn Mỹ Phương x 024516780 4/14/2011 CA TP. HCM Đạt

17 Nguyễn Thị Thanh Thanh x 285543354 8/16/2011 CA Bình Phước Đạt

18 Đoàn Thị Hồng Thư x 215320740 5/12/2010 CA Bình Định Đạt
Cty QT Hoàng 

Nam

19 Nguyễn Thị Hà My x 261394091 7/23/2013 CA Bình Thuận Đạt

20 Phạm Lê Thúy An x 362506410 9/14/2011 CA Cần Thơ Không đạt

21 Huỳnh Thị Lộc x 215242313 8/30/2007 CA Bình Định Đạt Cty Vượng Phú 

22 Phạm Thị Nga x 173347140 2/6/2007 CA Thanh Hóa Đạt

23 Đặng Thị Mỹ Hương x 273552015 6/1/2011 CA Bà Rịa VT Đạt

24 Vũ Thị Hương x 027193000058 3/21/2016

 Cục CS ĐK QL 

Cư trú &DLQG về 

Dân cư 

Đạt

25 Nguyễn Kim Hiểu x 321435482 1/19/2011 CA Bến Tre Đạt

26 Tô Thị Thanh Thảo x 023826562 3/21/2007 CA TP. HCM Không đạt Cty Phát Đạt
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27 Phạm Thị Xuân x 025655125 8/27/2012 CA TP. HCM Không đạt

28 Nguyễn Viết Khương x 025688152 11/13/2012 CA TP. HCM Đạt

29 Trương Thêm Hưng x 025042505 7/1/2015 CA TP. HCM Đạt Cty Phú Long

30 Lý Kim Diệu x 024306694 10/13/2004 CA TP. HCM Đạt

31 Trang Cần Lập x 025008306 8/14/2015 CA TP. HCM Đạt

32 Nguyễn Thị Thúy Nga x 025029365 12/4/2008 CA TP. HCM Đạt Cty Hiệp Đạt

33 Nguyễn Thị Thu Thúy x 205761487 6/10/2010 CA Quãng Nam Đạt

34 Ngô Hồng Hà x 205214469 3/14/2002 CA Quãng Nam Không đạt

35 Bùi Đình Hiển x 024097278 3/28/2003 CA TP. HCM Không đạt Cty Hiển Vinh

36 Cao Bá Thiên x 020550028 6/9/2012 CA TP. HCM Đạt
Cty Hương Nam 

Phương

37 Mã Trùng Dương x 023682025 9/12/2012 CA TP. HCM Đạt

38 Đoàn Kiên Giang x 385386990 4/25/2005 CA Bạc Liêu Đạt

39 Nguyễn Thị Yến Mai x 095182000029 4/8/2016

 Cục CS ĐK QL 

Cư trú &DLQG về 

Dân cư 

Đạt

40 Lương Thị Trinh x 385395893 6/11/2009 CA Bạc Liêu Đạt

41 Nguyễn Thanh Hết x 320855340 4/6/1995 CA Minh Hải Không đạt

42 Võ Hoàng Anh x 023399319 1/3/2014 CA TP. HCM Không đạt
Cty Hoàng Gia 

Khang

43 Đào Thị Hồng Hà x 025545805 12/8/2011 CA TP. HCM Không đạt

44 Lê Thị Bích Liên x 301389209 11/21/2012 CA Long An Không đạt

45 Phạm Văn Hùng x 023321511 6/16/2003 CA TP. HCM Không đạt Cty Yến Việt Nam

46 Phạm Thị Phượng x 024148999 8/17/2012 CA TP. HCM Đạt

47 Dương Văn Thạnh x 321147245 8/20/2007 CA Bến Tre Đạt
CN Co.op Mart 

Văn Thánh

48 Đỗ Thủy Tiên x 025200375 10/17/2009 CA TP. HCM Đạt

49 Mai Ánh Trinh x 023610767 12/22/2010 CA TP. HCM Đạt

50 Vũ Thị Duân x 034175002287 1/11/2016

 Cục CS ĐK QL 

Cư trú &DLQG về 

Dân cư 

Đạt

51 Lê Đặng Phương Chi x 024276811 10/8/2015 CA TP. HCM Đạt

52 Nguyễn Ngọc Bích Thảo x 023783806 12/18/2012 CA TP. HCM Đạt

53 Vũ Thị Thanh Hải x 131141262 10/22/2011 CA Phú Thọ Đạt

54 Đường Mỹ Kim x 023039761 5/4/2015 CA TP. HCM Không đạt

55 Nguyễn Thị Thanh Hà x 024241573 3/30/2004 CA TP. HCM Đạt Cty Trang Hà Anh

56 Nguyễn Văn Hoàng x 024907577 11/30/2011 CA TP. HCM Đạt

57 Đồng Quốc Tuân x 023987891 2/15/2006 CA TP. HCM Đạt Cty Quốc Tuân

58 Phan Văn Đáng x 220940774 9/21/2012 CA Phú Yên Đạt
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59 Nguyễn Hữu Hưng x 221216259 2/10/2006 CA Phú Yên Đạt

60 Phạm Đình Tú x 023176334 1/10/2013 CA TP. HCM Đạt

61 Võ Văn An x 274089039 6/24/2009 CA Đồng Nai Đạt

62 Trần Công Phú x 025242877 3/10/2010 CA TP. HCM Đạt Cá nhân

63 Phạm Minh Thắng x 280931078 9/21/2015 CA Bình Dương Đạt

Phạm Thị Tuyết Mai Trương Trung Thu 

Người lập biểu  TM. Phòng QLCL NLS & Thủy sản

Trưởng phòng 
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